
STT Mã HV HỌ VÀ TÊN NGÀNH

SỐ TIỀN 

HỌC BỔNG 

CẤP NĂM 

THỨ 2 (VNĐ)

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG - CHI NHÁNH

1 21C11011 Huỳnh Hoàng Huy Khoa học máy tính 4,350,000 721xxxx0791318 BIDV - Bến Tre

2 21C11013 Lê Công Luận Khoa học máy tính 4,350,000 043xxxx0693142 Maritime Bank -  Tân Bình

3 21C11016 Đặng Phương Nam Khoa học máy tính 4,350,000 041xxxx6101 TPBank - TP. Hồ Chí Minh

4 21C11027 Huỳnh Viết Thám Khoa học máy tính 4,350,000 638xxxx463137 Agribank - Bình Thạnh

5 21C11029 Hoàng Minh Thanh Khoa học máy tính 4,350,000 040xxxx1901 TPBank - Phú Mỹ Hưng

6 21C11038 Lê Nguyễn Nhựt Trường Khoa học máy tính 4,350,000 068xxxx2201 TP Bank

7 21C11043 Vũ Thanh Tùng Khoa học máy tính 4,350,000 070xxxx72081 Sacombank - Kiên Giang

8 21C11045 Nguyễn Hoàng  Việt Khoa học máy tính 4,350,000 595xxxx99 VpBank - Phan Văn Trị

9 21C11046 Phạm Hữu Vinh Khoa học máy tính 4,350,000 043xxxx0776997 Maritime Bank - Tân Bình

10 21C12005 Trần Hữu Nghĩa Hệ thống thông tin 4,350,000 970xxxx259015274 MBBank

11 21C22001 Đinh Thị Quỳnh Như Toán giải tích 4,350,000 103xxxx05016 Vietinbank - Phú Yên

12 21C23001 Võ Thành Đạt Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 4,350,000 999xxxx51998 MB Bank - Bắc Sài Gòn

13 21C24001 Trần Nguyệt Anh Toán ứng dụng 4,350,000 018xxxx959999 MB Bank - Tân Hương

14 21C24008 Trần Ngọc Hồng Loan Toán ứng dụng 4,350,000 600xxxx323803 Agribank - Châu Đức

15 21C24010 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Toán ứng dụng 4,350,000 160xxxx074544 Agribank - An Phú

16 21C29002 Nguyễn Gia Bảo Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 160xxxx983498 Agribank - An Phú

17 21C29019 Nguyễn Thị Phương  Thơ Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 000xxxx042361002 OCB - Lý Thường Kiệt

18 21C29029 Trần Thị Như Xuân Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 190xxxx1407019 Techcombank - Quận 5

19 21C29033 Nguyễn Thuỵ Nguyệt Quỳnh Cơ sở toán cho tin học - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu 4,350,000 011xxxx032 DongABank - Tây Ninh

20 21C28004 Lâm Thanh  Hiếu Toán ứng dụng - Chuyên ngành Giáo dục toán học 4,350,000 006xxxx008658008 OCB - PGD Dĩ An

21 21C28010 Trần Anh  Phúc Toán ứng dụng - Chuyên ngành Giáo dục toán học 4,350,000 102xxxx574 Vietcombank - Sài Thành 

22 21C28011 Lê Hoàng Quân Toán ứng dụng - Chuyên ngành Giáo dục toán học 4,350,000 670xxxx1046728 BIDV Đồng Nai

23 21C31002 Vũ Đông  Dương Vật lý lý thuyết và vật lý toán 4,050,000 101xxxx275 Vietcombank - An Giang
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24 21C38002 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Vật lý kỹ thuật 4,350,000 701xxxx220599 MB Bank - Quận 5

25 21C38008 Phan Thị Kim Ngân Vật lý kỹ thuật 4,350,000 102xxxx396 Vietcombank - Vũng Tàu 

26 21C56001 Lê Thị Thảo  An Hóa học 4,050,000 710xxxx306332 Agribank - Bến Tre

27 21C56002 Lương Mạnh Cầm Hóa học 4,050,000 102xxxx734 Vietcombank - Quận 5

28 21C56009 Lê Quang  Huy Hóa học 4,050,000 056xxxx4101 TPBank - Hồ Chí Minh

29 21C56017 Nguyễn Đỗ Ngọc Phụng Hóa học 4,050,000 211xxx77 ACB - Cống Quỳnh

30 21C56018 Phạm Hoàng Quân Hóa học 4,050,000 638xxxx035041 Agribank - Bình Thạnh

31 21C56026 Nguyễn Thị Kim Toàn Hóa học 4,050,000 060xxxx19814 Sacombank - Gò Vấp

32 21C56031 Ngô Thanh  Tùng Hóa học 4,050,000 638xxxx512358 Agribank - Bình Thạnh

33 21C56036 Trương Quốc  Thắng Hóa học 4,050,000 190xxxx8983016 Techcombank - 3 Tháng 2

34 21C56037 Nguyễn Pha  Lê Hóa học 4,050,000 638xxxx559526 Agribank - Bình Thạnh

35 21C56038 Đặng Hoàng Gia  Huy Hóa học 4,050,000 133xxxx0001 SCB - Gia Định

36 21C56040 Hồ Thị Phương  Quỳnh Hóa học 4,050,000 060xxxx65486 Sacombank - Quận 5

37 21C56042 Nguyễn Bình  Minh Hóa học 4,050,000 135xxxx0697979 BIDV - Saigonres Nguyễn Xí

38 21C56044 Nguyễn Trần Đình  Hiếu Hóa học 4,050,000 190xxxx0909012 Techcombank - TP.HCM

39 21C61003 Nguyễn Minh Duy Hoá sinh học 4,050,000 102xxxx091 Vietcombank - Hùng Vương

40 21C61006 Nguyễn Thành Luân Hoá sinh học 4,050,000 811xx67 ACB - Đồng Nai

41 21C61009 Trần Nguyễn Kim Ngân Hoá sinh học 4,050,000 221xxxx49 ACB - Nguyễn Thái Bình

42 21C61012 Trần Ngọc Sang Hoá sinh học 4,050,000 097xxxx312 VPBank - PGD Hóc Môn

43 21C61014 Phùng Anh Tài Hoá sinh học 4,050,000 688xxxx60015323 VIB - TP Hồ Chí Minh

44 21C61015 Phan Ngọc Anh Thư Hoá sinh học 4,050,000 259xxxx49 ACB - Quận 9

45 21C61016 Phan Minh Tú Hoá sinh học 4,050,000 318xxxx0493881 BIDV - Hóc Môn

46 21C61019 Lê Quang Vinh Hoá sinh học 4,050,000 656xxxx010101 VP Bank - Quận 5

47 21C63005 Nguyễn Thị Diễm Mi SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 045xxxx4801 TP Bank - Đồng Nai

48 21C63010 Nguyễn Trần Minh Thiện SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 122xxx87 ACB - PGD Ngô Gia Tự

49 21C63011 Nguyễn Thị Tú Trinh SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 042xxxx506406 Vietcombank - Hùng Vương

50 21C63012 Phạm Trần Thanh  Sơn SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 017xxxx488730 Vietcombank - Tây Sài Gòn

51 21C63013 Nguyễn Hoàng Phương  Nam SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 060xxxx20196 Sacombank - An Sương

52 21C63014 Nguyễn Thị Hồng  Thắm SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 018xxxx589972 Vietcombank - Nam Sài Gòn
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53 21C63015 Dương Ngô Hoàng  Anh SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 638xxxx578435 Agribank - Bình Thạnh

54 21C63016 Đặng Quỳnh  Như SHTN - Chuyên ngành Sinh lý động vật 4,050,000 730xxxx187109 Agribank - Vũng Liêm, Vĩnh Long

55 21C64001 Nguyễn Thị Danh Vi sinh vật học 4,050,000 970xxxx033253880 Agribank - huyện Cam Lâm

56 21C64015 Nguyễn Thanh Tấn Vi sinh vật học 4,050,000 060xxxx07500 Sacombank - Thủ Đức

57 21C64021 Lê Tường  Nhi Vi sinh vật học 4,050,000 490xxxx252507 Agribank - Ninh Thuận

58 21C64022 Phạm Hoàng  Tính Vi sinh vật học 4,050,000 638xxxx568504 Agribank - Bình Thạnh

59 21C64023 Từ Quảng  Long Vi sinh vật học 4,050,000 258xxxx18 VPBank - Lê Văn Sỹ

60 21C65003 Nguyễn Trung Hậu Sinh thái học 4,050,000 638xxxx014817 Agribank - Bình Thạnh

61 21C65009 Trần Châu Bảo Trâm Sinh thái học 4,050,000 015xxxx567725 Vietcombank - An Giang

62 21C66001 Nguyễn Thị Tuyết Anh Di truyền học 4,050,000 638xxxx500733 Agribank - Bình Thạnh

63 21C66002 Trần Thị Bích Cẩm Di truyền học 4,050,000 107xxxx19410 Vietinbank - CN 5

64 21C66003 Lý Vĩ Ân Di truyền học 4,050,000 109xxxx27293 Viettinbank - Trà Vinh

65 21C66005 Huỳnh Tuấn Bình Di truyền học 4,050,000 109xxxx79747 VietinBank - Bến Tre

66 21C66006 Trần Trung  Chánh Di truyền học 4,050,000 638xxxx515970 Agribank - Bình Thạnh

67 21C66014 Quang Trọng Minh Di truyền học 4,050,000 037xxxx779 MBBank - Gia Định

68 21C66015 Trần Thị Ngọc Như Di truyền học 4,050,000 Chưa cung cấp Chưa cung cấp

69 21C67003 Nguyễn Mạnh Cường Công nghệ sinh học 4,050,000 018xxxx659014 Vietcombank - Nam Sài Gòn

70 21C67008 Đoàn Ngọc Anh Duy Công nghệ sinh học 4,050,000 396xx17 ACB - Thị Nghè

71 21C67010 Phạm Thanh Hằng Công nghệ sinh học 4,050,000 076xxxx599 MB bank - Cộng Hòa

72 21C67018 Lê Thị Thanh Nga Công nghệ sinh học 4,050,000 007xxxx00 VIB - Cao Thắng

73 21C67025 Huỳnh Phước Công nghệ sinh học 4,050,000 039xxxx4996 TPBank - Bình Chánh

74 21C67035 Phạm Thị Cẩm Thu Công nghệ sinh học 4,050,000 037xxxx011 MB Bank

75 21C67037 Nguyễn Khánh Thư Công nghệ sinh học 4,050,000 189xxxx112019 Agribank - Cần Thơ

76 21C67038 Nguyễn Thị Minh Thư Công nghệ sinh học 4,050,000 102xxxx641 Vietcombank -Tây Sài Gòn

77 21C67040 Phan Thị Hồng Thủy Công nghệ sinh học 4,050,000 017xxxx478512 Vietcombank - Bình Tây

78 21C67042 Lê Văn Ngọc  Trân Công nghệ sinh học 4,050,000 102xxxx443 Vietcombank - Nam Sài Gòn

79 21C82014 Huỳnh Thiên Trung Quản lý tài nguyên và môi trường 3,600,000 101xxxx621 Vietcombank - Tiền Giang

80 21C91001 Nguyễn Thế Duy Khoa học vật liệu 4,050,000 003xxxx50 VIB - TP. Hồ Chí Minh

81 21C91002 Phan Kiều Thư Khoa học vật liệu 4,050,000 060xxxx77226 Sacombank - Bình Tân
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82 21C91003 Nguyễn Chí Cường Khoa học vật liệu 4,050,000 102xxxx846 Vietcombank - Bình Tây

83 21C91004 Hồ Đỗ Hữu  Hậu Khoa học vật liệu 4,050,000 696xxxx0135834 BIDV - Sa Đéc

84 21C91006 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa học vật liệu 4,050,000 190xxxx8485011 Techcombank - Quận 10

85 21C91007 Bùi Thị Cẩm Phấn Khoa học vật liệu 4,050,000 190xxxx2131017 Techcombank - Thủ Đức

86 21C91009 Lâm Gia  Phúc Khoa học vật liệu 4,050,000 691xxxx0256448 BIDV - Đồng Tháp

87 21C91010 Nguyễn Trần Trúc  Phương Khoa học vật liệu 4,050,000 638xxxx511197 Agribank - Bình Thạnh

88 21C91011 Nguyễn La Ngọc Trân Khoa học vật liệu 4,050,000 106xxxx81654 Vietinbank - An Giang

89 21C91012 Trần Thanh Trạng Khoa học vật liệu 4,050,000 060xxxx05 6926 Sacombank - Thủ Đức

90 21C91013 Đoàn Thị Tú Uyên Khoa học vật liệu 4,050,000 638xxxx452471  Agribank - Bình Thạnh


